
Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Phạm Xuân 

Núi
03/02-19/04/20 11 8,9,10 A-202 K8

Phạm Xuân 

Núi
04/05-31/05/20 4 8,9,10 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
8,9 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
8,9 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Tống Thị 

Thanh Hương
6,7 A-202 K8

Công Ngọc 

Thắng
6,7 A-202 K8

Công Ngọc 

Thắng
6,7 A-202 K8

Công Ngọc 

Thắng
6,7 A-202 K8

Công Ngọc 

Thắng
6,7 A-202 K8

CTTT K8

Đơn vị đảm nhận : Bộ môn Lọc Hóa dầu

Tên các lớp 

ghép
Khóa

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Kiểu 

học
Giảng viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019_2020

1 BIS 102 3
Công nghệ sinh 

học(219)_01

STT
Mã học 

phần

Số 

TC
Lớp môn tín chỉ

3 0 LT CTTT K8

Thời gian
Số 

tuần

Thứ 2Số 

SV 

DK

Số 

SV 

ĐK

2
CHE 

110B
4 Hóa lý 2(219)_01 3

0 LT

03/02-19/04/20 11

CTTT K80 LT

03/02-19/04/20 11

404/05-31/05/20

3
CHE 

115
4 Phân tích dụng cụ(219)_01 3

11

CTTT K8

04/05-31/05/20 4

CTTT K8

04/05-31/05/20 4

4
ECH 

142
4 Truyền nhiệt(219)_01 3 0 LT

03/02-19/04/20



Phạm Xuân 

Núi
03/02-19/04/20 11 8,9,10 A-202 K8

Phạm Xuân 

Núi
04/05-31/05/20 4 8,9,10 A-202 K8

Xúc tác(219)_01 3 LT CTTT K8

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2020

Chương trình tiên tiến

0

Chú ý

1. Tuần đầu tiên của HK II năm học 2019 - 2020 từ ngày 03/02/2020

2. Sinh viên học bổ sung/học lại đăng ký với VP CTTT từ ngày 03-07/02/2020

5
ECH 

166
3






